
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /DM-VPUBND Bình Định, ngày     tháng 7 năm 2020 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƢƠNG 

Nhận từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020 

 
 

 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu Ghi chú 

1.  70/2020/NĐ-CP 28/6/2020 Chính phủ Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối 

với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước 

đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 

 

2.  71/2020/NĐ-CP 30/6/2020 Chính phủ Quy định lộ trình thực hiện nâng 

trình độ chuẩn được đào tạo của giáo 

viên mầm non, tiểu học, trung học cơ 

sở 

 

3.  73/2020/NĐ-CP 30/6/2020 Chính phủ Quy định việc kiểm soát xuất nhập 

cảnh đối với người đi trên phương 

tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh 

thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ 

quốc phòng, an ninh 

 

4.  74/2020/NĐ-CP 01/7/2020 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 

24 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 

thực hiện thí điểm quản lý lao động, 

tiền lương đối với Tập đoàn Viễn 

thông Quân đội giai đoạn 2016 - 

2020 

 

5.  75/2020/NĐ-CP 01/7/2020 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh,  

quá cảnh, cư trú của người nước 

ngoài tại Việt Nam 

 

6.  76/2020/NĐ-CP 01/7/2020 Chính phủ Quy định chi tiết đối tượng, trình tự, 

thủ tục, thẩm quyền cấp thu hồi, hủy 

giá trị sử dụng giấy thông hành 

 

7.  903/QĐ-TTg 29/6/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng 

cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi 

khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số 

(CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh 

Bình Định”, do ADB tài trợ 

 

8.  908/QĐ-TTg 29/6/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp 

có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn 

đến hết năm 2020 

 

9.  923/QĐ-TTg 30/6/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án "Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quản lý, điều 
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hành giao thông vận tải, tập trung đối 

với lĩnh vực đường bộ" 

10.  924/QĐ-TTg 30/6/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công 

ước La Hay năm 1970 về thu thập 

chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực 

dân sự hoặc thương mại của Việt 

Nam 

 

11.  15/2020/TT-BCT 30/6/2020 Bộ Công 

Thương 

 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng 

dầu 

 

12.  1696/QĐ-

BGDĐT 

26/6/2020 Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

 

Ban hành Kế hoạch của ngành Giáo 

dục triển khai Quyết định số 628/QĐ-

TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế 

hoạch thực hiện Kết luận số 51-

KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 

của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 

khóa XI về đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu 

cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

trong điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập quốc tế 

 

13.  1849/QĐ-

BGDĐT 

03/7/2020 Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

 

Điều động cơ sở giáo dục đại học 

tham gia công tác thanh tra, kiểm tra 

thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

năm 2020 

 

14.  16/2020/TT-

BGDĐT 

05/6/2020 Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung 

cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp 

cao đẳng sư phạm 

 

15.  17/2020/TT-

BGDĐT 

29/6/2020 Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Ban hành Quy định chuẩn quốc gia 

về ngôn ngữ kí hiệu cho người 

khuyết tật 

 

16.  18/2020/TT-

BGDĐT 

29/6/2020 Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn 

thành chương trình giáo dục phổ 

thông 

 

17.  08/2020/TT-

BNNPTNT 

30/6/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

 

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông 

tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 

09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản 

xuất thức ăn thuỷ sản 

 

18.  2426/QĐ-BNN-

KTHT 

29/6/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

 

Đính chính Quyết định số 492/QĐ-

BNN-KTHT ngày 31/01/2019 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

về việc công bố thủ tục hành chính 

thay thế lĩnh vực kinh tế hợp tác và 
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phát triển nông thôn thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

19.  05/2020/TT-

BKHĐT 

30/6/2020 Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT 

ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết 

về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống 

mạng đấu thầu Quốc gia 

 

20.  1525/QĐ-

BKHCN 

04/6/2020 Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ 

 

Phê duyệt Danh mục đặt hàng các dự 

án thuộc chương trình nông thôn 

miền núi do Trung ương quản lý, bắt 

đầu thực hiện từ năm 2021 

 

21.  2628/QĐ-BYT 22/6/2020 Bộ Y tế 

 

Phê duyệt Đề án “Khám, chữa bệnh 

từ xa” giai đoạn 2020 - 2025 

 

22.  62/2020/TT-BTC 22/6/2020 Bộ Tài chính Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các 

khoản chi thường xuyên từ ngân sách 

nhà nước qua Kho bạc nhà nước 

 

23.  63/2020/TT-BTC 25/6/2020 Bộ Tài chính Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí thực hiện 

các nhiệm vụ, hoạt động của Đề án 

tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả 

hoạt động giám định tư pháp 

 

24.  641/QĐ-

LĐTBXH 

08/6/2020 Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Ban hành Kế hoạch triển khai thi 

hành Bộ luật Lao động số 

45/2019/QH14 

 

 

25.  04/2020/TT-BTP 28/5/2020 Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật hộ tịch và Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật hộ 

tịch 

 

26.  13/2020/TT-

BGTVT 

29/6/2020 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT 

ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng 

dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 

tháng 02 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ và 

Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT 

ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 

50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 
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thông vận tải hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị định số 

11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 

năm 2010 của Chính phủ quy định về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ 

27.  1444/QĐ-

BTNMT 

01/7/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Công bố Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; 

hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 6 tháng đầu năm 2020 

 

28.  338/QĐ-TCDT 24/6/2020 Tổng cục 

Dự trữ Nhà 

nước - Bộ 

Tài chính 

 

Điều chỉnh các Quyết định: Số 

03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020; số 

90/QĐ-TCDT ngày 26/02/2020; Số 

113/QĐ-TCDT ngày 19/3/2020; Số 

285/QĐ-TCDT ngày 01/6/2020 của 

Tổng cục Trưởng Tổng cục Dự trữ 

Nhà nước về xuất gạo DTQG hỗ trợ 

học sinh học kỳ II năm học 2019 - 

2020 

 

29.  01/2020/QĐ-

KTNN 

26/6/2020 Kiểm toán 

Nhà nước 

 

Ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ 

kiểm toán 

 

Sao y số 

441/SY-

UBND 

ngày 

30/7/2020 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Trần Trọng Triêm 
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